	SỞ GD&ĐT THANH HÓA

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4
(Đề thi có 2 trang, gồm 6 câu)

Mã đề 112
	ĐỀ KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2021- 2022
Môn: Ngữ văn. Lớp 11
Thời gian: 90 phút. Không kể thời gian giao đề

(Ngày thi: 21/11/2021)


PHẦN I. ĐỌC – HIỂU ( 3,0 điểm):

          Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
“Ở quanh con, người tử tế vẫn nhiều
Vẫn còn có bao điều tốt đẹp
Xa danh lợi hãy chịu nhiều thua thiệt
Hãy vì người, nếu mong họ vì con.
 
Rách cho thơm, dẫu đói thì phải sạch
Tình thương yêu không mua được bằng tiền
Cần gỗ tốt, nước sơn còn phải tốt
Oán bên lòng, ơn khắc dạ đừng quên.
 
Nếu vấp ngã, con tự mình đứng dậy
Muốn tập bơi, cứ nhảy xuống giữa dòng
Thà mất cả, cố giữ gìn danh dự
Sống thẳng mình, mặc kệ thế gian cong”.
 (Nói với con, Nguyễn Huy Hoàng, Nguồn http://baophunuthudo.vn/article)

Câu 1. (0,5 điểm): Xác định 2 phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn bản trên.

Câu 2. (0,75 điểm): Nêu hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng thành ngữ dân gian trong khổ thơ thứ 2.

Câu 3. (0,75điểm): Anh, chị hiểu nội dung các dòng thơ sau như thế nào?

“Ở quanh con, người tử tế vẫn nhiều
Vẫn còn có bao điều tốt đẹp
Xa danh lợi hãy chịu nhiều thua thiệt
Hãy vì người, nếu mong họ vì con”
Câu 4. (1 điểm): Từ những lời tâm sự “Nói với con” của nhà thơ được thể hiện trong đoạn trích, anh/chị hãy rút ra bài học có ý nghĩa nhất cho bản thân.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):
Câu 1  (2 điểm): 
     Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc “Sống thẳng mình” của con người trong cuộc sống hôm nay.
Câu 2  (5 điểm).  
     “Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ; từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều. Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời.

     Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen; đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị: Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn.

     […]

     Chợ họp giữa phố vãn từ lâu. Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất. Trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía. Một mùi âm ẩm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn mùi cát bụi quen thuộc quá, khiến chị em Liên tưởng là mùi riêng của đất, của quê hương này. Một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng hóa, đòn gánh đã xỏ sẵn vào quang rồi, họ còn đứng nói chuyện với nhau ít câu nữa.

     Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cúi lom khom trên mặt đất đi lại tìm tòi. Chúng nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre, hay bất cứ cái gì có thể dùng được của các người bán hàng để lại, Liên trông thấy động lòng thương nhưng chính chị cũng không có tiền để mà cho chúng nó.

     Trời nhá nhem tối, bây giờ chị em Liên mới thấy thằng cu bé xách điếu đóm và khiêng hai cái ghế trên lưng ở trong ngõ đi ra; chị Tí, mẹ nó, theo sau, đội cái chõng trên đầu và tay mang không biết bao nhiêu là đồ đạc: tất cả cái cửa hàng của chị.

     - Sao hôm nay chị dọn hàng muộn thế?

     Chị Tí để chõng xuống đất, bày biện các bát uống nước mãi rồi mới chép miệng trả lời Liên:

     - Ối chao, sớm với muộn mà có ăn thua gì.

     Ngày, chị đi mò cua bắt tép; tối đến chị mới dọn cái hàng nước này dưới gốc cây bàng, bên cạnh cái mốc gạch. Để bán cho ai? Mấy người phu gạo hay phu xe, thỉnh thoảng có mấy chú lính lệ trong huyện hay người nhà thầy thừa đi gọi chân tổ tôm, cao hứng vào hàng chị uống bát nước chè tươi và hút điếu thuốc lào. Chị Tí chả kiếm được bao nhiêu, nhưng chiều nào chị cũng dọn hàng, từ chập tối cho đến đêm”.

                                          (Hai đứa trẻ, Thạch Lam, Ngữ văn 11, tập 1, NXB Giáo dục )

     Cảm nhận của em về bức tranh phố huyện lúc chiều tàn trong đoạn văn bản trên. Từ đó nhận xét về cảm hứng nhân đạo trong ngòi bút của nhà văn Thạch Lam.

------------- HẾT -------------

Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
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                  Mã đề 111
	Phần
	Câu/Ý
	Nội dung
	Điểm


	I
	
	Đọc hiểu
	3.0

	
	1
	 Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm        
	0.5

	
	2
	- Nghệ thuật ẩn dụ: non tơ, rách nát, cao xanh, về đất. 

- Tác dụng:

   + Các hình ảnh ẩn dụ giúp câu thơ thêm sinh động, hấp dẫn, hàm chứa nhiều ý nghĩa.

   + Ngoài ra, sử dụng các hình ảnh ẩn dụ này tác giả đã cho thấy hành trình cuộc đời của một con người từ non tơ (khi ta còn bé, chưa va vấp), đến rách nát (khi bước vào đời, đối mặt với bao khó khăn, thất bại), rồi đến  cao xanh (khi đạt được thành công) và cuối cùng là trở về với đất mẹ. 


	0.75



	
	3
	Hai từ “khổng lồ” và “bé li ti” có thể hiểu là: 

- Nghĩa đen để nói về kích thước của những chiếc lá. Mỗi loài cây lại có những kích thước lá khác nhau, cây  có lá “khổng lồ”, cây lại có lá “bé tí ti”. 

- Từ đó có thể hiểu hai từ này trong câu thơ để nói về cuộc đời mỗi con người, có thể thành người “khổng lồ”  đạt được nhiều thành tựu, thành công rực rỡ, cũng có thể “bé li ti” sống khiêm nhường, lặng lẽ. 

=>Dù là người khổng lồ, hay bé li ti thì cũng phải sống cuộc đời kiêu hãnh, đầy ý nghĩa. 
	0.75



	
	4
	- Học sinh nêu bài học tâm đắc nhất với bản thân và nêu ý nghĩa. 
- Bài học phải bám sát nội dung đoạn thơ, không  xa rời với văn bản. 

- Gợi ý: Bài học về thái độ của mỗi cá nhân trước thách thức của cuộc sống. 
	1.0



	II
	
	Làm văn
	


	
	1
	Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) về thái độ cần thiết của mỗi người trước những thử thách trong cuộc sống. 
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ

Có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề, phát triển đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn kết luận được vấn đề. 
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: thái độ cần thiết của mỗi người trước những thử thách trong cuộc sống. 
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; các phương thức biểu đạt, nhất là nghị luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động. Cụ thể:

· Giải thích: 
- Thử thách: là những thách thức, khó khăn mà chúng ta gặp phải trong công việc, cuộc sống.

· Bàn luận: 
- Đứng trước những khó khăn, thách thức con người thường có hai lựa chọn: Chán nản, tuyệt vọng và gục ngã, không bao giờ có thể đứng dậy bước tiếp được nữa hoặc bình tĩnh, tự tin, đứng lên đương đầu với bão tố. 

- Trước những khó khăn, thách thức con người cần ứng xử thế nào? 

       + Bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề, nhìn lại xem bản thân đã sai gì, sai ở đâu? Sau khi tìm được cái thiếu hụt của bản thân cần điều chỉnh, sửa đổi để tránh lặp lại những sai lầm đó lần  nữa. 

       + Quan trọng nhất là bản thân phải có ý chí, nghị lực, phải có niềm tin và không ngừng vươn lên.

…. 

- Mở rộng vấn đề: Phê phán những người yếu đuối, dễ dàng gục ngã trước khó khăn
· Bài học nhận thức và hành động:

- Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng mà luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn thử thách.

- Cần phải bình tĩnh; có ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên.

- Không ngừng trau dồi tri thức, kinh nghiệm thực tiễn…


	1.00

	
	
	d. Sáng tạo

    Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 
	0,25

	
	2
	     Cảm nhận của em về bức tranh phố huyện lúc chiều tàn trong đoạn văn bản trên. Từ đó nhận xét về cảm hứng nhân đạo trong ngòi bút của nhà văn Thạch Lam.
	5,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

     Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.               
	(0,25)

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
     Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn và nhận xét về cảm hứng nhân đạo trong ngòi bút của nhà văn Thạch Lam
	(0,25)

	
	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cụ thể:

a. Khái quát chung

- Tác giả

- Tác phẩm
- Vị trí của đoạn trích
b. Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn
·  Khung cảnh ngày tàn:
   Bức tranh thiên nhiên phố huyện lúc chiều tàn được khắc họa qua các chi tiết:
- Âm thanh: Tiếng trống thu không gọi chiều về, tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào, tiếng muỗi vo ve.
   -> Âm thanh xuất hiện dường như lại càng nhấn mạnh cho sự tĩnh lặng của buổi chiều tàn

- Hình ảnh, màu sắc: “Phương tây đỏ rực như lửa cháy”, “Những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn”.
   -> Màu sắc đẹp nhưng gợi lên một buổi chiều tàn lặng lẽ, ảm đạm.

- Đường nét: dãy tre làng cắt hình rõ rệt trên nền trời.
⇒ Bức họa đồng quê quen thuộc, gần gũi mà không kém phần thơ mộng, mang cốt cách Việt Nam.

- Câu văn êm dịu, nhịp điệu chậm, giàu hình ảnh và nhạc điệu khơi gợi cái buồn của cảnh vật.
=> Thời gian chiều tàn là chất liệu nghệ thuật để nhà văn khắc họa đời sống của những con người nơi đây.
· Cảnh chợ tàn và những kiếp người nơi phố huyện:
- Cảnh chợ tàn cộng hưởng với khung cảnh thiên nhiên ngày tàn:

   + Chợ đã vãn từ lâu, người về hết và tiếng ồn ào cũng mất.

   + Trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía.
   + Một mùi âm ẩm bốc lên.
=> Cảnh chợ tàn gợi nên sự nghèo đói, xơ xác; tăm tối, tiêu điều.

- Con người:

   + Mấy đứa trẻ con nhà nghèo nặt rác ven chợ đang tìm tòi, nhặt nhanh những thứ còn sót lại ở chợ. Dường như gánh nặng cuộc đời cũng đè lên đôi vai chúng. 

-> Những mảnh đời đáng thương và tội nghiệp
   + Mẹ con chị Tí với cái hàng nước đơn sơ, vắng khách. Ghánh nặng mưu sinh đang kéo ghì hai mẹ con chị xuống sát mặt đất.
 -> Tiêu biểu cho kiếp người lắt lay, mòn mỏi, quẩn quanh, bế tắc.
   + Hai chị em Liên: gia cảnh sa sút phải về quê,  chị em được mẹ giao cho trông coi một của hàng tạp hóa nhỏ. Ngày chợ phiên mà bán chẳng được bao nhiêu.

⇒ Cảnh chợ tàn và những kiếp người tàn tạ gợi lên sự tàn lụi, sự nghèo đói, xơ xác, tiêu điều của phố huyện nghèo.
· Nhận xét:

- Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn mang vẻ trầm buồn hiu hắt của một vùng quê nghèo mà con người luôn quẩn quanh, bế tắc nhưng đồng thời gửi gắm bao suy tư của tác giả về quê hương xứ sở.

-  Đặc sắc nghệ thuật:
   + Nghệ thuật miêu tả đặc sắc, thấm đượm chất trữ tình, ngôn ngữ miêu tả đầy chất thơ

  + Bút pháp trữ tình đan xen chất hiện thực, giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng mà thấm đẫm nỗi buồn.

     c. Nhận xét cảm hứng nhân đạo trong ngòi bút của Thạch Lam:
· Cảm hứng nhân đạo trong tác phẩm văn học nói chung:
- Hạt nhân của chủ nghĩa nhân đạo là tình yêu thương con người.

- Biểu hiện: cảm thương sâu sắc với những số phận bất hạnh của con người; lên án, tố cáo các thế lực chà đạp đày đọa con người; phát hiện, khẳng định ngợi ca phẩm chất, ước mơ, khát vọng của con người; thể hiện niềm tin vào con người…

· Cảm hứng nhân đạo của Thạch Lam qua đoạn trích:
- Thạch Lam thường hướng ngòi bút tới tầng lớp bình dân, những mảnh đời  bé mọn với tình cảm chân thành.

- Đặt tác phẩm trong bối cảnh ngày tàn – chợ tàn => cuộc sống nghèo khổ, xơ xác, u ám của những người dân phố huyện. Nhà văn bộc lộ niềm xót thương, day dứt day dứt đối với kiếp người nhỏ bé có cuộc sống tăm tối, nghèo khổ, không lối thoát.
- Qua đó, Thạch Lam đã lên tiếng cảnh tỉnh Xh: những con người nhỏ bé dễ bị lãng quên, chìm lấp trong nghèo khổ.
	(4.00) 
0,5

1,0

0,5

1,0

0,25

0,75


	
	
	4. Sáng tạo                                                    

    Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	(0,25)

	
	
	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu                         

    Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	(0,25)
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	ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL LỚP 11 LẦN 1.

Năm học: 2021 – 2022

Môn: Ngữ văn


                Mã đề 112

	Phần
	Câu/Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	3.0

	
	1
	 HS lựa chọn 2 trong số các phương thức biểu đạt: tự sự, biểu cảm, nghị luận         
	0.5

	
	2
	- Những câu thơ có vận dụng tục ngữ dân gian:

    + Rách cho thơm, dẫu đói thì phải sạch (Tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm)

    + Cần gỗ tốt, nước sơn cần phải tốt (Tục ngữ: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn)

-Việc vận dụng tục ngữ dân gian trong đoạn thơ thứ hai có tác dụng:

    + Thể hiện sự am hiểu sâu sắc vốn văn hoá dân gian của nhà thơ; tạo nên ý thơ cô đọng, hàm súc.
    + Giúp cho người đọc hiểu được dù cuộc sống có khó khăn nhưng con người vẫn phải giữ cho tâm hồn được trong sạch, phải tự tìm lấy hạnh phúc chứ không phải mua hạnh phúc bằng tiền.
	0.75



	
	3
	Hiểu nội dung của các dòng thơ :

- Thể hiện niềm tin với mọi người, với cuộc sống;

- Gợi lẽ sống cao đẹp: sống vị tha, hãy vì mọi người mà biết chấp nhận thiệt thòi về mình, đừng để danh lợi cám dỗ

- Bộc lộ tình thương, sự quan tâm và trách nhiệm của người cha
	0.75



	
	4
	Bài học: 

- Qua đoạn trích trên, có thể thấy rằng người cha đã nói với con nhiều điều: hãy sống vì mọi người mà chấp nhận thiệt thòi, đừng để bị cám dỗ bởi đồng tiền, vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống…

- HS rút ra bài học có ý nghĩa nhất và lí giải tại sao.
	1.0



	II
	
	Làm văn
	

	
	1
	     Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc “Sống thẳng mình” của con người trong cuộc sống hôm nay.
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ

     Có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề, phát triển đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn kết luận được vấn đề. 
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:  ý nghĩa của việc “Sống thẳng mình” của con người trong cuộc sống hôm nay.
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; các phương thức biểu đạt, nhất là nghị luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động. 
      Cụ thể:
· Giải thích

-“Sống thẳng mình” là phải biết đối diện với sự thật, sống theo sự thật, không gian dối, lừa gạt.

· Bàn luận: Ý nghĩa của việc “Sống thẳng mình”
- Việc sống thẳng mình tạo cho con người có bản lĩnh vững vàng, không bị dao động, lung lay ý chí, không cúi đầu trước bạo lực, bất công, không bị cám dỗ bởi tiền tài, địa vị, danh lợi.
- Việc sống thẳng mình đem lại uy tín của bản thân trước tập thể , tạo được niềm tin với mọi người.

- Việc sống thẳng mình làm cho tâm hồn cảm thấy bình an, thanh thản, nhẹ nhàng.
- Người có đức tính ngay thẳng sẽ góp phần làm cho xã hội phát triển, lành mạnh, đem lại công bằng bình đẳng giữa con người với nhau.

- Sống thẳng mình không có nghĩa là làm việc gì cũng nguyên tắc và cứng nhắc mà không có sự linh hoạt mềm dẻo trong học tập và công tác.
- Phê phán lối sống giả dối, xu nịnh, luồn cúi.
· Bài học nhận thức và hành động:

- Mỗi người, nhất là tuổi trẻ phải nhận thức được sống thẳng mình là lối sống đẹp, đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng.

- Mỗi người cần có hành động cụ thể: rèn cho mình tính sống thẳng mình, biết giữ gìn đạo đức, nhân cách, đấu tranh chống lại lối sống thực dụng, ích kỉ, vụ lợi, tham nhũng.


	1.00

	
	
	d. Sáng tạo

Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 
	0,25

	
	2
	     Cảm nhận của em về bức tranh phố huyện lúc chiều tàn trong đoạn văn bản trên. Từ đó nhận xét về tư tưởng nhân đạo trong ngòi bút của nhà văn Thạch Lam.


	5,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

             Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.               
	(0,25)

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
             Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn và nhận xét về cảm hứng nhân đạo trong ngòi bút của nhà văn Thạch Lam
	(0,25)

	
	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cụ thể:

a. Khái quát chung

- Tác giả

- Tác phẩm
- Vị trí của đoạn trích
b. Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn

·  Khung cảnh ngày tàn:
   Bức tranh thiên nhiên phố huyện lúc chiều tàn được khắc họa qua các chi tiết:

- Âm thanh: Tiếng trống thu không gọi chiều về, tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào, tiếng muỗi vo ve.
   -> Âm thanh xuất hiện dường như lại càng nhấn mạnh cho sự tĩnh lặng của buổi chiều tàn

- Hình ảnh, màu sắc: “Phương tây đỏ rực như lửa cháy”, “Những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn”.
   -> Màu sắc đẹp nhưng gợi lên một buổi chiều tàn lặng lẽ, ảm đạm.

- Đường nét: dãy tre làng cắt hình rõ rệt trên nền trời.
⇒ Bức họa đồng quê quen thuộc, gần gũi mà không kém phần thơ mộng, mang cốt cách Việt Nam.

- Câu văn êm dịu, nhịp điệu chậm, giàu hình ảnh và nhạc điệu khơi gợi cái buồn của cảnh vật.

=> Thời gian chiều tàn là chất liệu nghệ thuật để nhà văn khắc họa đời sống của những con người nơi đây.

· Cảnh chợ tàn và những kiếp người nơi phố huyện:
- Cảnh chợ tàn cộng hưởng với khung cảnh thiên nhiên ngày tàn:

   + Chợ đã vãn từ lâu, người về hết và tiếng ồn ào cũng mất.

   + Chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía.
   + Một mùi âm ẩm bốc lên.

=> Cảnh chợ tàn gợi nên sự nghèo đói, xơ xác; tăm tối, tiêu điều.

- Con người:

   + Mấy đứa trẻ con nhà nghèo nặt rác ven chợ đang tìm tòi, nhặt nhanh những thứ còn sót lại ở chợ. Dường như gánh nặng cuộc đời cũng đè lên đôi vai chúng. 

   -> Những mảnh đời đáng thương và tội nghiệp

   + Mẹ con chị Tí với cái hàng nước đơn sơ, vắng khách. Ghánh nặng mưu sinh đang kéo ghì hai mẹ con chị xuống sát mặt đất.

   -> Tiêu biểu cho kiếp người lắt lay, mòn mỏi, quẩn quanh, bế tắc.

   + Hai chị em Liên: gia cảnh sa sút phải về quê,  chị em được mẹ giao cho trông coi một của hàng tạp hóa nhỏ. Ngày chợ phiên mà bán chẳng được bao nhiêu.

⇒ Cảnh chợ tàn và những kiếp người tàn tạ gợi lên sự tàn lụi, sự nghèo đói, xơ xác, tiêu điều của phố huyện nghèo.
· Nhận xét:

- Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn mang vẻ trầm buồn hiu hắt của một vùng quê nghèo mà con người luôn quẩn quanh, bế tắc nhưng đồng thời gửi gắm bao suy tư của tác giả về quê hương xứ sở.

-  Đặc sắc nghệ thuật:
   + Nghệ thuật miêu tả đặc sắc, thấm đượm chất trữ tình, ngôn ngữ miêu tả đầy chất thơ

  + Bút pháp trữ tình đan xen chất hiện thực, giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng mà thấm đẫm nỗi buồn.

     c. Nhận xét cảm hứng nhân đạo trong ngòi bút của Thạch Lam:
· Cảm hứng nhân đạo trong tác phẩm văn học nói chung:
- Hạt nhân của chủ nghĩa nhân đạo là tình yêu thương con người.

- Biểu hiện: cảm thương sâu sắc với những số phận bất hạnh của con người; lên án, tố cáo các thế lực chà đạp đày đọa con người; phát hiện, khẳng định ngợi ca phẩm chất, ước mơ, khát vọng của con người; thể hiện niềm tin vào con người…

· Cảm hứng nhân đạo của Thạch Lam qua đoạn trích:
- Thạch Lam thường hướng ngòi bút tới tầng lớp bình dân, những mảnh đời  bé mọn với tình cảm chân thành.

- Đặt tác phẩm trong bối cảnh ngày tàn – chợ tàn => cuộc sống nghèo khổ, xơ xác, u ám của những người dân phố huyện. Nhà văn bộc lộ niềm xót thương, day dứt day dứt đối với kiếp người nhỏ bé có cuộc sống tăm tối, nghèo khổ, không lối thoát.
- Qua đó, Thạch Lam đã lên tiếng cảnh tỉnh Xh: những con người nhỏ bé dễ bị lãng quên, chìm lấp trong nghèo khổ.
	(4.00) 
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	4. Sáng tạo                                                    

            Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	(0,25)

	
	
	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu                         

            Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	(0,25)
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